THỜI KHÓA BIỂU HỌC GHÉP MÔN CHÍNH TRỊ
KHỐI TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2016 - HỌC KỲ 4
	STT
	LỚP
	SĨ SỐ HSSV
	PHÒNG HỌC
	GIÁO VIÊN

GIẢNG DẠY
	BUỒI
	NGÀY HỌC
	TIẾT HỌC
	TUẦN HỌC

	1
	TC CTCK 16A 

TC CTCK 16B
	61

49
	C7.6
	ĐỒNG MINH TOÀN
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 34, 38, 40

	2
	TC CKĐL 16A

TC CKĐL 16B
	36

47
	C7.6
	ĐỒNG MINH TOÀN
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39

	3
	TC ĐCN 16A

TC ĐCN 16B
	49

55
	C7.5
	ĐOÀN THỊ HUẾ
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	20, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 39

	4
	TC ĐT 16A

TC ĐT 16B
	61

52
	C7.4
	PHAN ĐÌNH THÙY
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39

	5
	TC NL 16A

TC NL 16B
	37

48
	C7.5
	ĐÀO TUẤN HẬU
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	20, 21, 22, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38

	6
	TC TH 16

TC SCCK 16
	45

52
	C7.4
	VŨ VĂN THÀNH
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	20, 21, 22, 26, 27, 28, 33, 34, 38, 40


Lưu ý: Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với các buổi học môn Chính trị của các lớp ghép.



Ngày         tháng        năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG


THỜI KHÓA BIỂU HỌC GHÉP MÔN CHÍNH TRỊ

KHỐI CAO ĐẲNG NGHỀ 2016 - HỌC KỲ 4

	STT
	LỚP
	SĨ SỐ
	PHÒNG HỌC
	GIẢNG VIÊN
GIẢNG DẠY
	BUỒI
	NGÀY HỌC
	TIẾT HỌC
	TUẦN HỌC

	1
	CĐN CGKL 16A

CĐN CGKL 16B
	59

59
	C7.3
	ĐẶNG ĐÔN LAI
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43

	2
	CĐN SCCK 16A

CĐN SCCK 16B
	58

57
	C7.3
	ĐẶNG ĐÔN LAI
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	3
	CĐN ÔTÔ 16A

CĐN ÔTÔ 16B
	53

48
	C7.2
	NGUYỄN VĂN CƯƠNG
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	4
	CĐN ÔTÔ 16C

CĐN ÔTÔ 16D
	58

60
	C7.2
	NGUYỄN XUÂN THỂ
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	5
	CĐN ĐCN 16A

CĐN ĐCN 16B
	57

52
	C7.1
	CAO VĂN DƯƠNG
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	6
	CĐN ĐCN 16C

CĐN ĐCN 16D
	60

61
	C7.1
	LÊ NHO MINH
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	7
	CĐN ĐCN 16E

CĐN HÀN 16
	65

32
	C6.4
	PHẠM THỊ THÙY
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

	8
	CĐN KTML 16A

CĐN KTML 16B
	49

59
	C6.3
	NGUYỄN VĂN CƯƠNG
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	9
	CĐN ĐTCN 16A

CĐN ĐTCN 16B
	66

47
	C6.5
	PHẠM ĐÌNH HUẤN
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	10
	CĐN QTM 16A
CĐN QTM 16B
	54

43
	C6.6
	NGUYỄN VĂN BỪNG
	SÁNG
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	11
	CĐN SCMT 16A
CĐN SCMT 16B
	56

57
	C6.6
	CAO VĂN DƯƠNG
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

	12
	CĐN KTDN 16

CĐN QTM 16C
	54

35
	C6.5
	PHẠM ĐÌNH HUẤN
	CHIỀU
	THỨ 7
	1, 2, 3, 4, 5, 6
	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40


Lưu ý: Khoa, Bộ môn bố trí các ca học thực hành trái buổi với các buổi học môn Chính trị của các lớp ghép.




Ngày      tháng       năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO
KT. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG


